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Jobs 2 
 
Việc làm 2 
 
 
1. Advertising representative 
 
Đại diện qua ̉ng ca ́o 
 
 
2. Architect 
 
Kiến trúc sư 
 
 
3. Bartender 
 
Người pha rượu 
 
 
4. Bus driver 
 
Ta ̀i xế xe buy ́t 
 
 
5. Carpenter 
 
Thợ mộc 
 
 
6. Computer programmer 
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Lập trình viên máy tính 
 
 
7. Cook 
 
Đâ ̀u bếp 
 
 
8. Courier 
 
Người chuyển phát  
 
 
9. Editor 
 
Nha ̀ xuâ ́t ba ̉n 
 
 
10. Engineer 
 
Kỹ sư 
 
 
11. Factory worker 
 
Công nhân nhà máy 
 
 
12. Financial analyst 
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Nhà phân tích tài chính 
 
 
13. Landlord 
 
Chủ nhà trọ 
 
 
14. Mechanic 
 
Thợ ma ́y 
 
 
15. Painter 
 
Họa si ̃
 
 
16. Plumber 
 
Thợ ống nước 
 
 
17. Salesperson 
 
Nhân viên bán hàng 
 
 
18. Spokesperson 
 
Người phát ngôn 
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19. Teacher 
 
Gia ́o viên 
 
 
20. Waiter 
 
Bồi ba ̀n 
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